
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 10105881 Nguyễn Tuấn Anh NCTH5B 8 4

2 11149701 Nguyễn Tuấn Anh NCTH5B 9 6.3

3 11187651 Lê Trần Bảo NCTH5B 5 6.8

4 11198621 Trần Duy Chánh NCTH5B 5 4

5 11184151 Lý Tong Diệu NCTH5B 6 6.5

6 11076481 Nguyễn Ngọc Duy NCTH5B 5 3.5 Xét vớt

7 11051171 Nguyễn Tiến Đạt NCTH5B 5 4

8 11195331 Nguyễn Hoàng Đăng NCTH5B 5 2.8 Xét vớt

9 10200651 Nguyễn Đăng Độ. NCTH5B 7 3.5 Xét vớt

10 11175071 Trần Minh Đức NCTH5B 8 4.3

11 11186721 Lê Văn Hào NCTH5B 8 5

12 11050271 Trần Quang Hậu NCTH5B 9 6.8

13 11178571 Phan Trung Hiếu NCTH5B 8 7.3

14 11196451 Nguyễn Quốc Huy NCTH5B 9 5

15 10216761 Trần Văn Hùng NCTH5B 7 4.5

16 11167161 Phan Ngọc Hùng NCTH5B 5 4.3

17 11203521 Võ Đức Hùng NCTH5B 9 3.5 Xét vớt

18 11190901 Nguyễn Quốc Hưng NCTH5B 9 5.8

19 11180951 Nguyễn Quốc Hưng NCTH5B 9 6.3

20 11090231 Phan Duy Khánh NCTH5B 5 6.3

21 11140631 Lê Bảo Lâm NCTH5B 8 5.8

22 11180421 Vũ Thị Linh NCTH5B 5 6.5

23 11181001 Từ Ngọc Luông NCTH5B 8 5.5

24 11182471 Kiều Mạnh Lưu NCTH5B 7 4

25 11179581 Lê Viết Mạnh NCTH5B 5 4

26 11207811 Trần Thanh Mạnh NCTH5B 8 3.3 Xét vớt

27 11188481 Bùi Sĩ Ngọc Minh NCTH5B 5 4

28 11184251 Lê Nhật Nam NCTH5B 7 2.5 Xét vớt

29 11208761 Nguyễn Văn Nam NCTH5B 8 4.3

30 11174451 Nguyễn Thanh Nhàn NCTH5B 9 5

31 11197751 Nguyễn Triều Khánh Nhật NCTH5B 5 5.3

32 11084161 Nguyễn Hoàng Phúc NCTH5B 5 4

33 11013881 Huỳnh Minh Phú NCTH5B 6 3 Xét vớt

34 11192061 Trần Đoàn Phú NCTH5B 9 5

35 11196381 Lê Hoàng Quí NCTH5B 5 2.5 Xét vớt
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36 11168911 Đặng Quyến NCTH5B 7 4

37 11179661 Nguyễn Phú Quý NCTH5B 5 4.5

38 11210181 Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh NCTH5B 9 5.5

39 11082901 Đỗ Thuận Sơn NCTH5B 8 5.5

40 11051451 Huỳnh Phú Sĩ NCTH5B 8 6

41 10216991 Nguyễn Đăng Tân NCTH5B 7 6

42 11075911 Nguyễn Duy Thái NCTH5B 5 4

43 11187061 Phan Tấn Thành NCTH5B 5 2.8 Xét vớt

44 11174031 Đặng Trần Huy Thịnh NCTH5B 9 4

45 11180541 Phạm Anh Thịnh NCTH5B 9 7

46 11228651 Phùng Đức Thịnh NCTH5B 5 4.5

47 11170321 Kiều Lâm Vĩnh Thuận NCTH5B 5 4.3

48 11205601 Huỳnh Minh Tiến NCTH5B 7 6

49 11189281 Trầm Minh Triết NCTH5B 8 5.8

50 11180041 Lê Trần Minh Triển NCTH5B 6 3 Xét vớt

51 11139781 Phạm Thanh Trung NCTH5B 7 5.8

52 11175951 Ngô Hoàng Lê Tuấn NCTH5B 9 6

53 11173211 Phạm Xuân Tùng NCTH5B 5 4

54 11210731 Đoàn Minh Việt NCTH5B 6 4.3

55 11175941 Nguyễn Văn Vũ NCTH5B 5 5

56 11050151 Nguyễn Lê Triệu Vỹ NCTH5B 6 4.3

57 11201601 Trịnh Thị Hoàng Yến NCTH5B 5 5.5

Tổng số: 57 Số bài thi: XXX.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:XXX.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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